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I TDP TÂN HÒA

1 Dương Văn Thọ Tân Hòa 3 1308 106,8 LUC 97,9 97,9

2 Đỗ Hồng Quang Tân Hòa 3 417 121,5 LUC 121,5 121,5

3
Vũ Thị Thanh

Ngô Văn Bắc
Tân Hòa 3 1278 113,1 LUC 113,1 113,1

4 Tô Thị Chiên Tân Hòa 3 404 234,1 LUC 20 66 120 144,1 144,1

5 Nguyễn Văn Khang 20 66 72 90 90

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG NỘI PHỐ TÂN QUANG - PHỐ BÙNG, (ĐOẠN QL 17 ĐI ĐƯỜNG NỘI THỊ MỚI PHỐ BÙNG - TIẾN PHAN), 

THỊ TRẤN NHÃ NAM, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ- UBND  ngày ……/…../2023 của UBND huyện Tân Yên)
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6

Hàng thừa kế của bà 

Mạn: Trịnh Thị Liên, 

Trịnh Thị Hòa, Trịnh 

Thị Toàn, Trịnh Thị 

Loan, Trịnh Xuân Sơn, 

Trịnh Văn Quang (đại 

diện Trịnh Thị Liên)

(GCN Chu Thị Mạn)

Tân Hòa 3 403 842,2 LUC 20 70(69) 864 390,1 390,1

7 Vũ Văn Hoa Tân Hòa 3 393 742 LUC 296,5 296,5

8

Hàng thừa kế của ông 

Ngọ: Nguyễn Thị Mai, 

Trần Thị Hoa, Trần Thị 

Hạnh, Trần Thị Hiền, 

Trần Thị Hương, Trần 

Văn Tuấn (đại diện 

Nguyễn Thị Mai)

(GCN Trần Đình Ngọ)

Tân Hòa 3 380 849,2 LUC 20 (72) 69 864 281,7 281,7

3 377 794,2 LUC 241,8 241,8

3 1258 407,9 LUC 283,6 283,6

Nguyễn Thị Định9 Tân Hòa
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10 Nguyễn Văn Tĩnh Tân Hòa 3 450 285,9 LUC 20 149 72 29,3 29,3

11 Nguyễn Văn Chiếu Tân Hòa 3 459 762,4 LUC 20 147 600 126,4 126,4

II TDP TÂN QUANG

12 Tô Văn Khu Tân Quang 3 420 839,8 LUC 20 70 880 533,4 533,4

13 Lã Văn Linh Tân Quang 3 410 891,1 LUC 20 70 144 489,8 489,8

14
Nguyễn Đức Quý

Nguyễn Thị Loan
Tân Quang 3 388 889,1 LUC 20 71(70) 870 319,1 319,1

15 Lã Ngọc Vũ Tân Quang 3 419 542 LUC 20 74 480 490,8 490,8

16

Hàng thừa kế của ông 

Đức: An Thị Nụ,

An Văn Trọng, 

An Thị Lộc (đại diện An 

Văn Trọng)

(SĐC An Văn Đức)

Tân Quang 3 369 1298 LUC 20 76 1310 106,3 106,3
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17

Hàng thừa kế của ông 

Việt: Kiều Thị Tâm, 

Đinh Hữu Vĩ, Đinh Hữu 

Vương (đại diện Kiều 

Thị Tâm)

(GCN Đinh Hữu Việt)

Tân Quang 3 447 408,1 LUC 20 64 360 217,7 217,7

18

Hàng thừa kế của ông 

Ứng: Vương Xuân 

Tuấn, Vương Thị Nga, 

Vương Thị Minh, 

Vương Mạnh Sáng, 

Vương Thị Nga (đại 

diện Vương Xuân Tuấn)

(SĐC Vương Xuân 

Ứng)

Tân Quang 3 449 293,5 LUC 20 148(149) 240 61,1 61,1

19
Đinh Ngọc Thành

(GCN Đinh Văn Thành)
Tân Quang 3 444 302,8 LUC 20 146 340 109,6 109,6

III TDP LAO ĐỘNG

20
Nguyễn Văn Sơn

Lê Thị Dung
Lao Động 3 381 422,5 LUC 20 41 384 9,4 9,4
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21 Đoàn Thị Thu Lao Động 3 453 1323,9 LUC 20 64 1320 611,8 611,8

22 Nguyễn Thị Hòa Lao Động 3 466 425,8 LUC 120,5 120,5

3 372 4879,4 DGT 1613,9 1613,9

3 416 948,3 DTL 601,8 601,8

3 433 592,9 DTD 592,9 592,9

3 558 217,6 DGT 9,4 9,4

3 646 1311,7 DTL 48,3 48,3

     8.151,8     5.285,5   2.866,3 

UBND TT Nhã Nam

TỔNG
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